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Lô 1: VTTB ứ đọng, không cần dùng, KMPC là chất thải nguy hại

Kho: HQZ - QNG_HQZ_Kho chờ thanh lý CTNH (Quảng Phú 1) 

1 3.60.05.129.000.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5-

80A
Cái Thu hồi ĐNTL             18,00 16 01 13

2 3.60.05.130.000.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-RF 10-

40A
Cái Thu hồi ĐNTL           286,00 16 01 13

Kho: HRA - Kho chờ thanh lý (Đức Phổ) 

3 3.60.05.130.000.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-RF 10-

40A
Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 16 01 13

Kho: HQZ - QNG_HQZ_Kho chờ thanh lý CTNH (Quảng Phú 1) 

4 3.60.35.502.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27 

3x220/380V 3x5(6/10)A
Cái Thu hồi ĐNTL             19,00 16 01 13

5 3.60.35.754.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha DTS27 3x230/400V 

3x10-100A
Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

6 3.60.45.506.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-RF 

230/400V 3x10-100A
Cái Thu hồi ĐNTL             34,00 16 01 13

7 3.60.45.507.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-RF 

230/400V 3x10-100A
Cái Thu hồi ĐNTL             14,00 16 01 13

8 3.60.52.002.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 

3x5(6/10)A
Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 16 01 13

9 3.60.52.017.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-

240/415)V 3x5(6/10)A
Cái Thu hồi ĐNTL             16,00 16 01 13

10 3.60.52.022.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá DT03M05-RF 

3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A
Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

11 3.60.52.507.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 

3x10-100A
Cái Thu hồi ĐNTL             31,00 16 01 13

12 3.60.52.510.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 

3x40-100A
Cái Thu hồi ĐNTL               7,00 16 01 13

Kho: HRA - Kho chờ thanh lý (Đức Phổ) 

LÔ 1: VTTB Ứ ĐỌNG, KHÔNG CẦN DÙNG, KMPC LÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐỢT 2/2023

STT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng Mã CTNH
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STT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng Mã CTNH

13 3.60.35.754.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha DTS27 3x230/400V 

3x10-100A
Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

Kho: HQZ - QNG_HQZ_Kho chờ thanh lý CTNH (Quảng Phú 1) 

14 1.41.04.001.000.03.D50 Nhớt thải các loại Lít Thu hồi ĐNTL             50,00 17 02 04

15 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg Thu hồi ĐNTL               2,22 19 06 01

16 3.64.14.003.000.00.D50 Tụ bù hạ áp 10kvar Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 19 12 03

17 3.66.53.002.000.00.D50 Bóng đèn huỳnh quang 1,2m Cái Thu hồi ĐNTL             20,00 16 01 06

18 3.66.75.001.000.03.D50 Đèn pin sạc Cái Thu hồi ĐNTL               8,00 19 12 03

19 3.80.32.001.000.19.D50 Điện thoại các loại Cái Thu hồi ĐNTL               4,00 16 01 13

20 4.94.80.001.000.10.D50 Máy lọc nước nóng-lạnh Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

21 4.94.80.001.000.99.D50 Máy hút ẩm các loại Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

22 5.16.12.000.000.00.D50 Bình ắc quy các loại Kg Thu hồi ĐNTL           122,00 19 06 01

23 5.16.36.516.VIE.00.D50 Pin năng lượng mặt trời loại mono 315W Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 19 06 01

24 5.22.01.001.000.01.D50 Phụ tùng xe ( sắt ) Kg Thu hồi ĐNTL               8,90 15 01 01

25 5.22.01.001.000.03.D50 TBị,bphận thải xe ôtô có cácth.phần nguy hại Kg Thu hồi ĐNTL             12,05 15 01 01

26 5.22.05.001.000.59.D50 Lọc nhớt các loại Kg Thu hồi ĐNTL               0,80 15 01 02 

27 5.22.05.001.000.60.D50 Lọc nhiên liệu các loại Kg Thu hồi ĐNTL               1,60 15 01 02 

28 5.25.70.001.000.01.D50 Phụ tùng ô tô thu hồi Kg Thu hồi ĐNTL               8,40 15 01 01

29 5.96.10.001.CHN.43.D50
Card ghi âm điện thoại 4 line (Tansonic 

T5U4)
Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

30 8.86.10.000.000.00.D50 Giẻ lau các loại Kg Thu hồi ĐNTL             36,00 18 02 01

31 8.88.00.001.000.22.D50 Ti vi các loại Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

32 8.88.00.001.000.76.D50 Máy điện thoại các loại Kg Thu hồi ĐNTL               1,20 16 01 13

33 8.88.10.001.000.61.D50 Mực máy pho to copy các loại Kg Thu hồi ĐNTL               0,60 16 01 09

34 8.88.10.001.000.Q9.D50 Cartridge các loại Kg Thu hồi ĐNTL               3,80 16 01 09

35 8.88.10.001.000.T7.D50 Drum máy pho to copy các loại Kg Thu hồi ĐNTL               0,50 16 01 09

36 8.88.10.115.CHN.00.D50 Máy tính bảng các loại Cái Thu hồi ĐNTL               5,00 16 01 13

37 8.90.20.070.000.00.D50 Thiết bị cảnh báo có điện gắn trên mũ Cái Thu hồi ĐNTL               4,00 16 01 13

Kho: HPM - QNG_HPM_Kho chờ thanh lý Điện lực Tư Nghĩa 
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STT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng Mã CTNH

38 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg Thu hồi ĐNTL               0,27 19 06 01

Kho: HPR - QNG_HPR_Kho chờ thanh lý Đội QLVH LĐCT 

39 3.50.90.001.000.00.D50 Rơ-le các loại Cái Thu hồi ĐNTL               9,00 19 12 03

40 3.66.75.001.000.03.D50 Đèn pin sạc Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 19 12 03

41 4.94.80.001.000.09.D50 Máy hút bụi Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

42 4.94.80.001.000.99.D50 Máy hút ẩm các loại Cái Thu hồi ĐNTL               5,00 16 01 13

43 8.88.00.001.000.76.D50 Máy điện thoại các loại Kg Thu hồi ĐNTL               0,40 16 01 13

44 8.88.00.030.CHN.00.D50 Thiết bị kiểm tra cáp mạng cầm tay Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

45 8.88.08.001.000.51.D50 Máy điều hòa nhiệt độ Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 19 02 03

46 8.60.33.004.000.00.D50 Máy đo độ cao các loại Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 16 01 13

47 8.90.10.015.TPE.00.D50
Thiết bị dò điện cao áp Sew 287SVD (110v-

22kV, đai đeo)
Bộ Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

48 3.35.42.116.000.00.C70 Tủ nạp ắcquy thu hồi các loại Tủ
Thu hồi phục 

hồi được
              1,00 16 01 13

Kho: HQ0 - QNG_HQ0_ Kho chờ thanh lý ĐL Bình Sơn 

49 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg Thu hồi ĐNTL               0,51 19 06 01

50 3.64.14.004.000.00.D50 Tụ bù hạ áp 15kvar Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 19 12 03

51 5.76.97.001.000.03.D50 Đồng hồ đo các loại thu hồi Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 16 01 13

52 8.88.08.001.000.51.D50 Máy điều hòa nhiệt độ Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 19 02 03

53 8.92.15.010.VIE.01.D50 Biển tên ALU các loại Kg Thu hồi ĐNTL               2,20 11 04 01

Kho: HQ2 - QNG_HQ2_Kho chờ thanh lý Điện lực Sơn Tịnh 

54 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg Thu hồi ĐNTL               0,95 19 06 01

Kho: HQF - QNG_HQF_Kho chờ thanh lý (Quảng Phú) 

55 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg Thu hồi ĐNTL               0,41 19 06 01

56 3.35.42.001.000.11.D50
Bo cấp nguồn cho tủ điều khiển Recloser hư 

hỏng các loại
Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

57 3.42.76.201.000.01.D50 Bo mạch điều khiển máy cắt Recloser 27kV Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

58 3.64.14.003.000.00.D50 Tụ bù hạ áp 10kvar Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 19 12 03

59 3.80.32.001.000.19.D50 Điện thoại các loại Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

60 4.94.60.036.000.00.D50 Máy soi tiền Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

61 5.12.04.001.000.03.D50 Lốp xe ô tô các loại Cái Thu hồi ĐNTL               4,00 15 01 01
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STT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng Mã CTNH

62 5.16.12.000.000.00.D50 Bình ắc quy các loại Kg Thu hồi ĐNTL               5,80 19 06 01

63 8.71.52.001.000.01.D50 Ampe kìm Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

64 8.88.10.001.000.Y3.D50
Linh kiện thiết bị công nghệ thông tin hỏng 

các loại
Kg Thu hồi ĐNTL               0,01 16 01 13

65 8.90.10.008.000.00.D50 Bút thử điện trung thế 5-36kV Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 19 12 03

66 8.75.80.001.000.12.D50 Máy đo nhiệt độ từ xa Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

Kho: HQG - QNG_HQG_Kho chờ thanh lý (Mộ Đức) 

67 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg Thu hồi ĐNTL               3,76 19 06 01

68 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg Thu hồi ĐNTL               0,39 19 06 01

69 3.50.90.005.MAS.00.D50 Rơ le điều khiển tụ bù hạ áp (6 cấp) Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 19 12 03

70 3.66.75.001.000.03.D50 Đèn pin sạc Cái Thu hồi ĐNTL               5,00 19 12 03

71 8.88.00.001.000.48.D50 Máy đếm tiền Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

72 8.90.10.001.000.01.D50 Bút thử điện Cái Thu hồi ĐNTL             12,00 19 12 03

73 8.90.10.008.000.00.D50 Bút thử điện trung thế 5-36kV Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 19 12 03

74 5.17.11.002.000.00.D50 Máy phát điện 5 kVA Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 19 12 03

75 8.70.80.001.000.01.D50 Máy đo điện trở cách điện 3121 Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

76 8.88.08.001.000.44.D50 Quạt treo tường Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 19 12 03

Kho: HRA - Kho chờ thanh lý (Đức Phổ) 

77 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg Thu hồi ĐNTL             15,09 19 06 01

78 3.30.60.000.000.02.D50 Dây chảy bằng chì các loại Kg Thu hồi ĐNTL               0,50 19 06 01

79 5.16.12.000.000.00.D50 Bình ắc quy các loại Kg Thu hồi ĐNTL             51,00 19 06 01

80 8.88.08.001.000.46.D50 Máy điều hòa nhiệt độ 2HP Bộ Thu hồi ĐNTL               2,00 19 02 03

Kho: HRB -  Kho chờ thanh lý (Lý Sơn) 

81 5.18.21.001.000.00.D50 Mô tơ điều khiển cổng tự động từ xa Bộ Thu hồi ĐNTL               1,00 16 01 13

82 5.03.96.999.VIE.00.D50 Ổ bi các loại Cái Thu hồi ĐNTL               4,00 19 12 03
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Lô 2: VTTB ứ đọng, không cần dùng, KMPC không là chất thải nguy hại

I Cáp đồng các loại

Kho: HPM - QNG_HPM_Kho chờ thanh lý Điện lực Tư Nghĩa 

1 3.15.54.154.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 3x14+1x7 Mét Thu hồi ĐNTL               2,00 

Kho: HPR - QNG_HPR_Kho chờ thanh lý Đội QLVH LĐCT 

2 3.15.42.001.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 1,5 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL           100,00 

3 3.15.42.002.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2,5 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL             40,00 

4 3.15.56.015.VIE.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống 

nhiễu 14x2,5
Mét Thu hồi ĐNTL             10,00 

5 3.15.56.016.VIE.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống 

nhiễu 2x2,5
Mét Thu hồi ĐNTL             10,00 

6 3.15.56.018.VIE.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống 

nhiễu 4x2,5
Mét Thu hồi ĐNTL             16,00 

7 3.15.56.021.000.00.D50
Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC-S chống 

nhiễu 7x2,5mm2
Mét Thu hồi ĐNTL               5,00 

8 3.15.56.044.000.00.D50 Cáp điều khiển CTL-TTS 12X2,5mm2 Mét Thu hồi ĐNTL               5,00 

Kho: HQ0 - QNG_HQ0_ Kho chờ thanh lý ĐL Bình Sơn 

9 3.15.52.258.VIE.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/PVC 0,6kV M 

3x22+1x11
Mét Thu hồi ĐNTL             44,00 

10 3.15.54.105.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x6 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL             35,00 

11 3.15.54.154.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 3x14+1x7 Mét Thu hồi ĐNTL             48,00 

12 3.15.82.005.000.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 95 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL               3,00 

13 3.25.33.545.VIE.00.D50
Cáp ngầm 12,7/24kV bọc 

XLPE/PVC/DSTA M 3x240
Mét Thu hồi ĐNTL             95,00 

Kho: HQ2 - QNG_HQ2_Kho chờ thanh lý Điện lực Sơn Tịnh 

14 3.15.10.006.000.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 6 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL             63,50 

15 3.15.52.017.000.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 

3x95+1x50
Mét Thu hồi ĐNTL               7,00 

16 3.15.54.104.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 2x4 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL               9,00 

17 3.15.54.105.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x6 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL             10,00 

18 3.15.54.110.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x16 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL               6,30 

19 3.15.54.154.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 3x14+1x7 Mét Thu hồi ĐNTL             22,20 

Kho: HQF - QNG_HQF_Kho chờ thanh lý (Quảng Phú) 

20 3.15.10.006.000.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 6 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL             33,50 

21 3.15.42.017.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 50 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL             60,00 

22 3.15.42.021.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 120 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL             24,00 

Ghi chú

LÔ 2: VTTB Ứ ĐỌNG, KHÔNG CẦN DÙNG, KMPC KHÔNG LÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐỢT 2/2023

STT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng 
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Ghi chúSTT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng 

23 3.15.54.154.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 3x14+1x7 Mét Thu hồi ĐNTL               4,50 

24 3.25.33.042.VIE.00.000
Cáp ngầm 12,7/24kV bọc 

XLPE/PVC/DATA M 1x95
Mét Vật tư nhập mới               7,00 

Kho: HQG - QNG_HQG_Kho chờ thanh lý (Mộ Đức) 

25 3.15.10.006.000.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 6 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL             39,15 

26 3.15.52.006.000.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 

3x16+1x11
Mét Thu hồi ĐNTL               4,00 

27 3.15.52.258.VIE.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/PVC 0,6kV M 

3x22+1x11
Mét Thu hồi ĐNTL               5,00 

28 3.15.54.105.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x6 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL               6,00 

29 3.15.54.154.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 3x14+1x7 Mét Thu hồi ĐNTL               3,00 

Kho: HRA - Kho chờ thanh lý (Đức Phổ) 

30 3.15.10.003.000.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 2,5 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL               6,00 

31 3.15.10.006.000.00.D50
Dây đồng mềm bọc 1 ruột 0.6/1kv VCm 6 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL           197,72 

32 3.15.42.268.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV XLPE/PVC 50 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL               7,00 

33 3.15.44.002.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x2,5 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL               7,00 

34 3.15.44.009.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x11 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL             22,60 

35 3.15.52.258.VIE.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/PVC 0,6kV M 

3x22+1x11
Mét Thu hồi ĐNTL               6,70 

36 3.15.54.105.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x6 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL             93,90 

37 3.15.54.106.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x7 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL             60,80 

II Cáp nhôm các loại

Kho: HPR - QNG_HPR_Kho chờ thanh lý Đội QLVH LĐCT 

38 3.15.28.217.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 185/29 mm2 Kg Thu hồi ĐNTL             29,20 

39 3.15.28.221.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 240/39 mm2 Kg Thu hồi ĐNTL             26,51 

Kho: HQ0 - QNG_HQ0_ Kho chờ thanh lý ĐL Bình Sơn 

40 3.15.68.003.000.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x50 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL               2,90 

Kho: HQ2 - QNG_HQ2_Kho chờ thanh lý Điện lực Sơn Tịnh 

41 3.15.60.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL           204,02 

42 3.15.60.008.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL           612,04 

43 3.15.62.002.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x25 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL             23,00 

44 3.15.62.003.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x35 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL             12,00 

45 3.15.68.002.000.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x35 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL             10,00 

46 3.15.68.005.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x95 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL               6,00 

Kho: HQF - QNG_HQF_Kho chờ thanh lý (Quảng Phú) 

47 3.15.62.003.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x35 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL             26,00 

Kho: HQG - QNG_HQG_Kho chờ thanh lý (Mộ Đức) 
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Ghi chúSTT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng 

48 3.15.68.252.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc AXV 4x25 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL               6,00 

Kho: HRA - Kho chờ thanh lý (Đức Phổ) 

49 3.15.28.006.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL           512,00 

50 3.15.28.206.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 50/8 mm2 Kg Thu hồi ĐNTL           591,00 

51 3.15.28.209.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 Kg Thu hồi ĐNTL      12.844,50 

52 3.15.28.211.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 120/19 mm2 Kg Thu hồi ĐNTL        2.102,00 

53 3.15.28.214.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 150/24 mm2 Kg Thu hồi ĐNTL        5.262,00 

54 3.15.60.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL        1.623,00 

55 3.15.60.007.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL           630,00 

56 3.15.60.008.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét Thu hồi ĐNTL           636,00 

57 3.15.90.005.000.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 95 

mm2
Mét Thu hồi ĐNTL           702,00 

58 3.15.90.008.000.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 

185 mm2
Mét Thu hồi ĐNTL        1.350,00 

59 3.15.91.005.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 

12,7/24kV AC 70 mm2
Mét Thu hồi ĐNTL        4.665,00 

III Công tơ

Kho: HQ0 - QNG_HQ0_ Kho chờ thanh lý ĐL Bình Sơn 

60 3.60.05.003.000.00.D50 Công tơ 1 pha 5-20A Cái Thu hồi ĐNTL        5.743,00 

61 3.60.05.007.000.00.D50 Công tơ 1 pha 10-40A Cái Thu hồi ĐNTL           300,00 

Kho: HQ2 - QNG_HQ2_Kho chờ thanh lý Điện lực Sơn Tịnh 

62 3.60.05.003.000.00.D50 Công tơ 1 pha 5-20A Cái Thu hồi ĐNTL        4.051,00 

Kho: HQF - QNG_HQF_Kho chờ thanh lý (Quảng Phú) 

63 3.60.05.003.000.00.D50 Công tơ 1 pha 5-20A Cái Thu hồi ĐNTL        3.825,00 

64 3.60.05.007.000.00.D50 Công tơ 1 pha 10-40A Cái Thu hồi ĐNTL           500,00 

Kho: HQ0 - QNG_HQ0_ Kho chờ thanh lý ĐL Bình Sơn 

65 3.60.45.009.000.00.D50 Công tơ 3 pha 220/380V 3x30-60A Cái Thu hồi ĐNTL             58,00 

66 3.60.45.011.000.00.D50 Công tơ 3 pha 220/380V 3x50-100A Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

Kho: HQF - QNG_HQF_Kho chờ thanh lý (Quảng Phú) 
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Ghi chúSTT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng 

67 3.60.45.007.000.00.D50 Công tơ 3 pha 220/380V 3x20-40A Cái Thu hồi ĐNTL               7,00 

68 3.60.45.009.000.00.D50 Công tơ 3 pha 220/380V 3x30-60A Cái Thu hồi ĐNTL             55,00 

Kho: HPM - QNG_HPM_Kho chờ thanh lý Điện lực Tư Nghĩa 

69 3.02.20.001.000.B1.D50 Trụ BTLT 8,4M ( cắt gốc còn 6 m ) Cột Thu hồi ĐNTL               1,00 

70 3.20.22.001.000.83.D50 Kẹp quai đồng nhôm Kg Thu hồi ĐNTL               1,05 

71 3.20.22.072.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A (polimer) Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

72 3.30.87.002.000.00.D50
Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) 24kV 

100A
Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 

73 3.42.05.153.000.00.D50 Dao cách ly 1 pha LTD 24kV-800A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

74 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

75 3.46.05.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái Thu hồi ĐNTL           169,00 

76 3.46.05.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A Cái Thu hồi ĐNTL             34,00 

77 3.46.05.033.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL             32,00 

78 3.46.05.034.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL           237,00 

79 3.46.15.010.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A Cái Thu hồi ĐNTL               6,00 

80 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL               6,00 

81 3.46.15.041.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL               5,00 

82 3.46.15.042.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 

Kho: HPR - QNG_HPR_Kho chờ thanh lý Đội QLVH LĐCT 

83 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg Thu hồi ĐNTL           210,67 

84 3.20.22.318.000.00.D50 Kẹp cực MC 110kV với dây ACSR 185 Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

85 3.35.42.155.000.00.D50 Tủ dao cắt phụ tải 24kV thu hồi các loại Bộ Thu hồi ĐNTL               1,00 

86 3.42.22.626.000.00.D50 Dao cách ly 110kV các loại Bộ Thu hồi ĐNTL               1,00 

87 3.42.68.001.000.02.D50 Máy cắt 35KV thu hồi Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 

88 3.42.72.301.000.00.D50 Máy cắt khí SF6 110kV Bộ Thu hồi ĐNTL               2,00 

89 3.53.60.007.000.00.D50
Biến dòng trung thế 24kV 400-800-1200/1-

1-1A
Cái Thu hồi ĐNTL               6,00 

90 3.56.40.003.000.00.D50 Biến điện áp 1 pha 22/v3:0,11/v3:0,11/v3kV Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

91 4.94.70.001.000.04.D50 Ghế xếp Inox Cái Thu hồi ĐNTL               6,00 
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Ghi chúSTT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng 

92 4.94.70.001.VIE.10.D50 Ghế xoay Cái Thu hồi ĐNTL               4,00 

93 8.88.72.001.000.26.D50 Ghế tựa Inox Kg Thu hồi ĐNTL               5,00 

94 8.90.10.001.000.02.D50 Găng tay cách điện Đôi Thu hồi ĐNTL               3,00 

95 8.90.10.001.000.06.D50 Găng tay cách điện hạ thế Đôi Thu hồi ĐNTL               1,00 

Kho: HQ0 - QNG_HQ0_ Kho chờ thanh lý ĐL Bình Sơn 

96 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg Thu hồi ĐNTL             39,30 

97 3.02.75.001.000.C7.D50 Tiếp địa lưu động trung thế Bộ Thu hồi ĐNTL               1,00 

98 3.02.80.999.000.01.D50 Tăng đơ thu hồi các loại Kg Thu hồi ĐNTL               2,40 

99 3.06.15.001.000.DI.D50 Xà đỡ thẳng trung thế Kg Thu hồi ĐNTL             32,00 

100 3.10.66.002.000.00.D50 Sứ đứng 24kV Cái Thu hồi ĐNTL             11,00 

101 3.10.88.214.000.00.D50 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV Chuỗi Thu hồi ĐNTL               3,00 

102 3.20.22.382.000.00.D50 Kẹp treo cáp ABC 95mm2 Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

103 3.20.22.458.VIE.00.D50 Kẹp ngừng cáp ABC 120mm2 Cái Thu hồi ĐNTL               4,00 

104 3.20.22.460.000.00.D50 Kẹp ngừng cáp ABC 50-95mm Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

105 3.30.20.001.VIE.09.D50 Ống cầu chì tự rơi 24KV Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 

106 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

107 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái Thu hồi ĐNTL             14,00 

108 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái Thu hồi ĐNTL             84,00 

109 3.46.05.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái Thu hồi ĐNTL           193,00 

110 3.46.05.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A Cái Thu hồi ĐNTL             11,00 

111 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái Thu hồi ĐNTL             46,00 

112 3.46.15.011.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 75A Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

113 3.46.15.012.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

114 3.46.15.013.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 

115 3.46.15.014.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 125A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

116 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

117 3.46.15.018.VIE.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 200A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

118 3.46.15.020.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 
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Ghi chúSTT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng 

119 3.46.15.022.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

120 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL             24,00 

121 3.46.15.042.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL             15,00 

122 3.46.15.047.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 320A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

123 3.60.90.250.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg) Kg Thu hồi ĐNTL             91,00 

124 4.52.01.001.000.01.D50 Bulon hỏng các loại Kg Thu hồi ĐNTL             13,25 

125 4.94.60.031.VIE.00.D50 Bảng mica thu hồi các loại (Kg) Kg Thu hồi ĐNTL               2,20 

126 4.94.70.001.VIE.10.D50 Ghế xoay Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

127 8.34.54.001.000.05.D50 Kích tăng dây các loại Kg Thu hồi ĐNTL             12,20 

128 8.80.10.001.000.01.D50 ống nhòm Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

129 8.90.10.001.000.08.D50 Găng tay cách điện trung thế Đôi Thu hồi ĐNTL               2,00 

130 8.90.20.020.000.00.D50 Dây da an toàn Bộ Thu hồi ĐNTL               1,00 

Kho: HQ2 - QNG_HQ2_Kho chờ thanh lý Điện lực Sơn Tịnh 

131 3.02.20.001.000.15.D50 Cột BT vuông 5m (chặt gốc) Cột Thu hồi ĐNTL               5,00 

132 3.20.60.001.000.69.D50 Khóa néo dây AC các loại (sắt,hỏng) Kg Thu hồi ĐNTL               9,00 

133 3.20.80.999.000.02.D50 Đầu cốt nhôm thu hồi Kg Thu hồi ĐNTL               2,36 

134 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái Thu hồi ĐNTL             12,00 

135 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái Thu hồi ĐNTL             58,00 

136 3.46.04.008.VIE.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái Thu hồi ĐNTL             65,00 

137 3.46.05.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái Thu hồi ĐNTL           128,00 

138 3.46.05.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A Cái Thu hồi ĐNTL           124,00 

139 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái Thu hồi ĐNTL           315,00 

140 3.46.15.013.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

141 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

142 3.46.15.020.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

143 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL             26,00 

144 3.46.15.042.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

145 3.60.90.250.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg) Kg Thu hồi ĐNTL           185,00 
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Ghi chúSTT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng 

Kho: HQF - QNG_HQF_Kho chờ thanh lý (Quảng Phú) 

146 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg Thu hồi ĐNTL             14,00 

147 3.02.80.001.000.X7.D50 Tăng đơ các loại (kg) Kg Thu hồi ĐNTL               3,30 

148 3.10.66.001.000.00.D50 Sứ đứng 22kV các loại Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 

149 3.10.66.002.000.00.D50 Sứ đứng 24kV Cái Thu hồi ĐNTL             32,00 

150 3.10.88.214.000.00.D50 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV Chuỗi Thu hồi ĐNTL               3,00 

151 3.20.22.001.000.98.D50 Kẹp răng hạ thế các loại (hỏng) Cái Thu hồi ĐNTL             44,00 

152 3.20.22.382.000.00.D50 Kẹp treo cáp ABC 95mm2 Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 

153 3.20.22.460.000.00.D50 Kẹp ngừng cáp ABC 50-95mm Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

154 3.20.22.600.000.00.D50 Kẹp răng trung thế các loại Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

155 3.20.50.001.000.03.D50 Khóa CK hỏng Kg Thu hồi ĐNTL               1,20 

156 3.20.50.126.000.00.D50 Móc treo cáp ABC đơn Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 

157 3.20.60.001.000.69.D50 Khóa néo dây AC các loại (sắt,hỏng) Kg Thu hồi ĐNTL               4,20 

158 3.20.80.999.000.01.D50 Đầu cốt đồng thu hồi Kg Thu hồi ĐNTL               0,30 

159 3.30.22.022.000.00.D50 Cầu chì tự rơi sứ 24kV 100A Cái Thu hồi ĐNTL               8,00 

160 3.42.24.128.000.00.D50 Dao cách ly có tải LBS 24kV 630A kiểu kín Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

161 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái Thu hồi ĐNTL             17,00 

162 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái Thu hồi ĐNTL             31,00 

163 3.46.04.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 32A Cái Thu hồi ĐNTL               5,00 

164 3.46.04.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái Thu hồi ĐNTL               5,00 

165 3.46.04.008.VIE.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái Thu hồi ĐNTL               9,00 

166 3.46.05.002.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 16A Cái Thu hồi ĐNTL             39,00 

167 3.46.05.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A Cái Thu hồi ĐNTL             49,00 

168 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái Thu hồi ĐNTL           184,00 

169 3.46.15.011.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 75A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

170 3.46.15.013.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

171 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

172 3.46.15.022.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 
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173 3.46.15.025.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 630A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

174 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL             14,00 

175 3.46.15.041.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL             20,00 

176 3.46.15.042.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL               5,00 

177 3.53.05.128.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 

178 3.60.90.250.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg) Kg Thu hồi ĐNTL             40,00 

179 8.32.22.006.000.00.D50 Máy cưa xích chạy xăng (STIHL 381) Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

180 8.34.93.004.000.00.D50 Thang nhôm rút Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

181 8.90.10.001.000.06.D50 Găng tay cách điện hạ thế Đôi Thu hồi ĐNTL               6,00 

182 8.90.10.001.000.08.D50 Găng tay cách điện trung thế Đôi Thu hồi ĐNTL               1,00 

183 8.90.10.036.000.00.D50 Sào cách điện Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

184 8.90.10.046.000.00.D50 Ủng cách điện trung áp 17kV Đôi Thu hồi ĐNTL               1,00 

185 8.90.20.001.000.30.D50 Mũ BHLĐ thu hồi Kg Thu hồi ĐNTL               6,80 

186 8.90.20.020.VIE.00.D50 Dây da an toàn Sợi Thu hồi ĐNTL               1,00 

187 8.90.90.000.000.00.D50 Bình chữa cháy các loại Kg Thu hồi ĐNTL             40,80 

188 3.10.92.380.000.00.000 Dây buộc cổ sứ (đỉnh) 95 mm2 Sợi Vật tư nhập mới             21,00 

189 3.10.92.380.VIE.00.000 Dây buộc cổ sứ (đỉnh) 95 mm2 Sợi Vật tư nhập mới             25,00 

190 3.10.92.381.VIE.00.000 Dây buộc cổ sứ (đỉnh) 120 mm2 Sợi Vật tư nhập mới             28,00 

191 3.10.92.382.VIE.00.000 Dây buộc cổ sứ (đỉnh) 150mm2 Sợi Vật tư nhập mới             35,00 

192 3.10.92.383.000.00.000 Dây buộc cổ sứ (đỉnh) 185 mm2 Cái Vật tư nhập mới           188,00 

193 3.10.92.383.VIE.00.000 Dây buộc cổ sứ (đỉnh) 185 mm2 Sợi Vật tư nhập mới             15,00 

194 3.10.92.388.THA.00.000 Dây buộc cổ sứ (hông) 50 mm2 Sợi Vật tư nhập mới             24,00 

195 3.10.92.404.THA.00.000 Dây buộc cổ sứ (hông) 70 mm2 Sợi Vật tư nhập mới               3,00 

196 3.10.92.406.VIE.00.000 Dây buộc cổ sứ (hông) 120 mm2 Sợi Vật tư nhập mới               2,00 

197 3.10.92.408.000.00.000 Dây buộc cổ sứ (hông) 185 mm2 Sợi Vật tư nhập mới           248,00 

198 3.20.60.014.FRA.00.000 Khóa néo cuối dây bọc A150mm2 24kV Cái Vật tư nhập mới               8,00 

199 3.25.67.380.CHN.00.000 Đầu cáp ngầm T-Plug 24kV 3x70mm Bộ Vật tư nhập mới               1,00 

Kho: HQG - QNG_HQG_Kho chờ thanh lý (Mộ Đức) 
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Ghi chúSTT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng 

200 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg Thu hồi ĐNTL               7,95 

201 3.10.66.003.000.00.D50 Sứ đứng 35kV Cái Thu hồi ĐNTL               4,00 

202 3.20.22.382.000.00.D50 Kẹp treo cáp ABC 95mm2 Cái Thu hồi ĐNTL               5,00 

203 3.20.22.383.VIE.00.D50 Kẹp treo cáp ABC 120mm2 Cái Thu hồi ĐNTL               5,00 

204 3.20.22.460.000.00.D50 Kẹp ngừng cáp ABC 50-95mm Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

205 3.20.31.000.000.00.D50 Kẹp cáp nhôm các loại Cái Thu hồi ĐNTL             23,00 

206 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái Thu hồi ĐNTL             12,00 

207 3.46.05.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái Thu hồi ĐNTL             37,00 

208 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái Thu hồi ĐNTL             34,00 

209 3.46.15.010.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A Cái Thu hồi ĐNTL             16,00 

210 3.46.15.013.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

211 3.60.90.250.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg) Kg Thu hồi ĐNTL             49,30 

212 3.62.95.000.000.03.D50 Hộp kiểm tra đứt cáp công tơ Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

213 8.34.93.004.000.00.D50 Thang nhôm rút Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

214 8.88.72.001.000.26.D50 Ghế tựa Inox Kg Thu hồi ĐNTL               4,00 

215 8.90.10.001.000.06.D50 Găng tay cách điện hạ thế Đôi Thu hồi ĐNTL               8,00 

216 8.90.20.020.000.00.D50 Dây da an toàn Bộ Thu hồi ĐNTL               4,00 

217 8.90.80.068.000.00.D50 Sào thao tác Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 

218 8.90.90.000.000.00.D50 Bình chữa cháy các loại Kg Thu hồi ĐNTL             40,00 

Kho: HRA - Kho chờ thanh lý (Đức Phổ) 

219 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg Thu hồi ĐNTL        1.476,45 

220 3.02.20.001.000.17.D50 Cột BT vuông 6m (chặt gốc) Cột Thu hồi ĐNTL               4,00 

221 3.02.20.001.000.22.D50 Cột BTLT 10,5m ( Chặt còn 8,5 m) Cột Thu hồi ĐNTL             12,00 

222 3.02.20.001.000.31.D50 Cột BTLT 14 mét (chặt gốc còn 12mét) Cột Thu hồi ĐNTL               2,00 

223 3.02.20.001.000.48.D50 Cột BTLT 8,4 mét (chặt gốc còn 5,5 mét) Cột Thu hồi ĐNTL               1,00 

224 3.02.20.001.000.91.D50 Trụ BTLT 10,5m cắt gốc còn 8,5m Cột Thu hồi ĐNTL               3,00 

225 3.02.20.001.000.B9.D50 Trụ BTLT cắt 8,4M cắt gốc còn 6,5M Cột Thu hồi ĐNTL               1,00 

226 3.02.20.266.VIE.00.D50 Cột bê tông ly tâm ƯL LT 10,5C Cột Thu hồi ĐNTL               1,00 
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Ghi chúSTT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng 

227 3.02.75.887.000.02.D50 Dây néo các loại (kg) Kg Thu hồi ĐNTL           160,00 

228 3.02.80.001.000.P3.D50 Cùm xà các loại Kg Thu hồi ĐNTL             26,00 

229 3.06.15.001.000.BS.D50 Xà trung thế Kg Thu hồi ĐNTL        1.016,00 

230 3.06.15.001.000.DI.D50 Xà đỡ thẳng trung thế Kg Thu hồi ĐNTL             12,00 

231 3.06.40.001.000.A7.D50 Xà hạ thế Kg Thu hồi ĐNTL             99,00 

232 3.06.60.001.000.77.D50 Rack hỏng các loại Kg Thu hồi ĐNTL               2,00 

233 3.10.10.002.000.00.D50 Sứ ống chỉ nhỏ Cái Thu hồi ĐNTL        1.396,00 

234 3.10.66.002.000.00.D50 Sứ đứng 24kV Cái Thu hồi ĐNTL               7,00 

235 3.10.66.003.000.00.D50 Sứ đứng 35kV Cái Thu hồi ĐNTL             39,00 

236 3.10.66.378.000.00.D50 Cách điện đứng polymer 24kV Cái Thu hồi ĐNTL             66,00 

237 3.10.66.463.000.00.D50 Cách điện đứng polymer kèm ty 24kV Bộ Thu hồi ĐNTL             27,00 

238 3.10.88.001.000.01.D50 Sứ treo Cái Thu hồi ĐNTL           120,00 

239 3.10.88.214.000.00.D50 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV Chuỗi Thu hồi ĐNTL             42,00 

240 3.20.22.001.000.98.D50 Kẹp răng hạ thế các loại (hỏng) Cái Thu hồi ĐNTL             71,00 

241 3.20.22.460.000.00.D50 Kẹp ngừng cáp ABC 50-95mm Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

242 3.20.22.738.000.00.D50
Cụm đấu rẽ cho dây bọc trung thế 95-240 

mm2
Bộ Thu hồi ĐNTL               6,00 

243 3.20.60.001.000.69.D50 Khóa néo dây AC các loại (sắt,hỏng) Kg Thu hồi ĐNTL           108,00 

244 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái Thu hồi ĐNTL               6,00 

245 3.30.87.002.000.00.D50
Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) 24kV 

100A
Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

246 3.42.10.152.000.00.D50 Dao cách ly 3 pha 24kV 630A chém đứng Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

247 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 

248 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái Thu hồi ĐNTL           120,00 

249 3.46.04.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái Thu hồi ĐNTL             61,00 

250 3.46.05.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái Thu hồi ĐNTL           481,00 

251 3.46.05.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A Cái Thu hồi ĐNTL             28,00 

252 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái Thu hồi ĐNTL           193,00 

253 3.46.15.013.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái Thu hồi ĐNTL               3,00 

254 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 
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Ghi chúSTT Mã VT Tên VT ĐVT Chất lượng  Số lượng 

255 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL             18,00 

256 3.46.15.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A Cái Thu hồi ĐNTL               1,00 

257 3.46.15.042.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A (tép) Cái Thu hồi ĐNTL             12,00 

258 3.60.90.250.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg) Kg Thu hồi ĐNTL           783,00 

259 4.41.01.001.000.02.D50 Bu lon, Zuzong các loại Kg Thu hồi ĐNTL           216,24 

260 4.52.01.001.000.01.D50 Bulon hỏng các loại Kg Thu hồi ĐNTL             13,40 

Kho: HRB -  Kho chờ thanh lý (Lý Sơn) 

261 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg Thu hồi ĐNTL             15,50 

262 2.45.01.001.000.10.D50 Nhôm phế liệu các loại Kg Thu hồi ĐNTL               0,40 

263 8.34.54.001.000.05.D50 Kích tăng dây các loại Kg Thu hồi ĐNTL               3,90 

264 8.90.10.001.000.06.D50 Găng tay cách điện hạ thế Đôi Thu hồi ĐNTL               7,00 

265 8.90.10.001.000.08.D50 Găng tay cách điện trung thế Đôi Thu hồi ĐNTL               1,00 

266 8.90.10.046.000.00.D50 Ủng cách điện trung áp 17kV Đôi Thu hồi ĐNTL               2,00 

267 8.90.20.001.VIE.01.D50 Bịt tai chống ồn Cái Thu hồi ĐNTL               2,00 

268 8.90.90.000.000.00.D50 Bình chữa cháy các loại Kg Thu hồi ĐNTL             42,00 


